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MỞ ĐÂU
Môi trường đang là vãn đề quan tâm toàn cầu. Một trong những vãn đề 

bức xúc hiện nay của nhân loại là diện tích rừng càng ngày càng bị thu hẹp. 
Có nhiều nguyên nhàn gây nên tình trạng mất rừng nhưng quan trọng hơn 
cà vẫn là nạn thiẽu lương thực. Đê’ giải quyết nhu cầu lương thực trước 
mẵt, con người đã khai thác tài nguyên rừng quá mức và áp dụng tập quán 
lạc hậu là canh tác nương rẫy (Slash and burn agriculture, Shifting 
cultivation, Swidden Agriculture)

Canh tác nương 'ẫy là một trong những hoạt động làm mất nhiều rừng, 
làm mất dần tính đa dạng sinh học, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, sự 
bùng nổ dân số đã ¡àm cho giai đoạn bỏ hoá trong chu kỳ canh tác ngày 
một co ngắn lại. Tổ chức FAO (1957) đã chính thức khuyến cáo: Du canh, 
du CƯ là một sự lãng phí đãt và sức người, nó là nguyên nhân chính làm 
cho đất xói mòn và tnoái hóa. Cũng theo FAO, độ che phú mặt đất cúa thực 
bì ở các nước phát Tiến bình quân là 41%, ở các nước đang phát triển là 
29,5% mà mức an toàn về sinh thái tối thiểu là 33%.

Ở nước ta, nẽu năm 1943, diện tích rừng còn 14,3 triệu ha, tỷ lệ che 
phủ khoảng 43%, tiì đến năm 1999, tổng diện tích rừng cả nước là 9,3 
triệu ha, (8,25 triệu ha rừng tự nhiên và 1,05 triệu ha rừng trồng, độ che 
phủ chi con 28%). hơn nửa thế kỷ qua, diện tích rừng nước ta đã giảm đi 5 
triệu ha.

Rõ ràng, ngiuyêi nhân cúa nhiều vấn đề quan trọng cúa môi trường 
không phải do plhát riển mà chính là hậu quả cùa kém phát triển, đúng nhữ 
kết luận của Hội njhị của Liên hiệp quốc về môi trường sõng của con 
người, họp nămi 192 tại Thụy Sĩ. Gần đây, Hội nghị nguyên thủ quốc gia 
cua hớn 170 nước tèn thế giới họp tháng 6/1992 tại Rio de Janiero (Braxin) 
đã thống nhất lấy "’hát triến bền vững" làm mục tiêu của toàn nhân loại 
trong thế kỳ 21.. Tho Hội đồng thế giới về Môi trường và Phát triền (World 
Commission on lEnvionment and Development - WCED), thì phát triển bền 
vững là sự phát triêi đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tốn hại 
khả năng của các thí hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu cúa họ.

Theo chương trìih nghiên cứu đánh giá đất trống đồi núi trọc cúa Viện 
Quy hoạch và Tfhiẽt<ẽ nong nghiệp (1995), thì đất trống đồi núi trọc là tển 
gọi chung ehô iâlt<hông có rừng, chưa đứỡc sử đụng cho nông - lâm 
nghiệp. Đất trốmg đi núi trọc bao gồm nhiều loại, với diện tích khoảng 13 
triệu ha (32,5%> diộ tích đất tự nhiên toàn quốc). Tuy vậy, do đất trồng 
đồi núi trọc phâin b(ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, ở nhiều độ cao, với 
mức độ thoái htóa hác nhau nên không phái nơi nào cũng thuận lợi cho 
trồng rừng hoặtc khanh nuôi tái sinh, vì vậy, lựa chọn phương thức nào 
sao cho hiẹu quiả nưng vẫn đảm bảo được phát triển bền vững ở từng địa 
phương là việc liàm ĩt có ý nghĩa.

Trong đõi UƯỢncđất trống đồi núi trọc, thỉ thảm thực vật thoái hoá, đặc 
biệt là thảm thỊực vt cây bụi chiếm phần lớn diện tích, chúng đang được 
tích cực sử dụng đêiâng cao độ che phú chung, với nhiều phương thức và 
cho những hiệu I quàất khác nhau về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
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Đối với Quảng Ninh, vừa là một tinh miền núi vừa là khu công nghiệp 
nên vấn đề môi trường càng là một thách thức lớn. Những vấn đề môi 
trường cấp bách ở Quáng Ninh là sự suy thoái rừng và tài nguyên sinh vật 
rừng, suy thoái đất và suy giám chất lượng nước. Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến sự suy thoái này là do diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp 
(chi còn khoảng 150.000 ha, đạt độ che phú 28%). {Nguồn: Sớ Khoa học 
Công nghệ và Môi trường tinh Quáng Ninh)

Ngoài nguyên nhân làm giảm diện tích rừng do khai thác quá mức và 
canh tác nương rẫy, thì một số địa phương của tỉnh Quàng Ninh, đặc biệt là 
thành phố Hạ Long, thành phố cẩm Phả và thành phố uông Bí còn chịu ánh 
hưởng nặng nề của quá trình khai thác than. Tuy nhiên, cho đến nay, ở 
nước ta, các công trình nghiên cứu về đặc điểm thảm thực vật thoái hóa do 
quá trình khai thác than tỉnh Quảng Ninh còn rất ít.

Đê’ góp phần quản lý, bào vệ và tăng cường phát triển diện tích rừng, 
tích cực bào vệ môi trường và phát triển bên vững ở tinh Quàng Ninh, 
chúng tôi lựa chọn chủ đề nghiên cứu: "Đặc điểm của thảm thực vật 
thoái hoá ở  Quảng NinH'. Ngoài việc chi ra các đặc trưng cơ bàn của 
thám thực vật thoái hoá, thì chủ đề nghiên cứu này còn xác định xu hướng 
diễn thế và khả năng phục hồi rừng từ các trạng thái thảm thực vật có mức 
độ thoái hoá và nguồn gốc khác nhau, góp phần làm cơ sờ cho việc đề xuất 
phương hướng sử dụng chúng hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tẽ, 
xã hội và môi trường.
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Chương 1
KHÁI QUÁT VÊ NGHIÊN cứu THÀM THựC VẬT

1.1. Một SỐ khái niệm cơ bản
1.1.1. Thảm thực vật và sự phân chia kiểu thảm kiểu thảm thực 

vật.
Phần lớn các nhà khoa học ở Tây Âu và Bắc Mỹ (Negri, Curtis, Brown, 

Whittaker, Ramenxki ...) cho rằng, cá thể loài cây là thực thê’ duy nhất 
trong thiên nhiên. Do đó, thảm thực vật không được xem như những đơn vị 
riêng biệt, mà chúng thay đổi không ngừng khi điều kiện hoàn cảnh biến 
đổi hoặc khu vực phân bo của các loài thay đối. Các tác giả phái "cá thể" 
không những phủ nhận sự tồn tại của các quần hợp thực vật mà phù nhận 
luôn cả sự tồn tại của những loại hình thảm thực vật khác nhau (Thái văn 
Trừng, 1978).

Trái với quan điểm trên, phần lớn các nhà nghiên cứu (Braun - Blanque, 
Rubel, Clements, Xucasov, Lavrenco, Aliokhin...) lại nhất trí thảm thực vật 
bao gồm các đơn vị cụ thể mà ngoại mạo, cấu trúc, thành phần, ranh giới, 
động thái, đặc điểm phân bố đều dựa trên cơ sở sinh thái học và địa lý học 
thực vật (Thái Văn Trừng, 1978). Tuy nhiên, các tác giả phái "quần thể" lại 
phân chia thảm thực vật theo những cách rất khác nhau.

1.1.2. Rừng
Rừng là quần xã sinh vật trong đó cây rừng là thành phần chủ yẽu. 

Quần xã sinh vật rừng phải có diện tích đủ lớn, giữa quần xã sinh vật và 
môi trường, các thành phần trong quần xã sinh vật phải có mõi quan hệ 
mật thiết đê’ đảm bảo khác biệt giữa hoàn cảnh rừng và các hoàn cảnh 
khác.

Rừng là một thể tống hợp phức tạp có mõi quan hệ qua lại giữa các cá 
thể trong quần thể, giữa các quần thê’ trong quần xã và có sự thõng nhất 
giữa chúng với hoàn cảnh trong tổng hợp đó. Rừng luôn luổn có sự cân 
bằng động, có tính ổn định, tự điều hòa và tự phục hồi đê’ chõng lại những 
biễn đổi của hoàn cảnh và những biến đổi về số lượng sinh vật, những kha 
năng này được hình thành do ket quả cúa sự tiến hoa lâu dài và kết quả 
của sự chọn lọc tự nhiên cùa tất cả các thành phần rừng. Rừng có khả năng 
tự phục hồi và trao đổi cao. Rừng có sự cân bằng đặc biệt về sự trao đá 
năng lượng và vật chất, luôn luôn tồn tại quả trình tuần hoàn sinh vật, trao 
đối vật chất năng lượng, đồng thời nó thải ra khỏi hệ sinh thái các chất và 
bổ sung thêm vào đó một số chất từ các hệ sinh thái khác. Ngoài ra, rừng 
còn có phân bố địa lý

sư vận động của các quá trình nằm trong các tác động tương hỗ phức 
tạp dẫn tới sự ổn định bền vững của hệ sinh thái rừng.

Hệ sinh thái rừng {Forest ecosystem) là một hệ sinh thái mà thành phần 
nghiên cứu chủ yếu là sinh vật rừng (các loài cây gỗ, cây bụi, thảm tưới, hệ 
động vật và vi sinh vật rừng) và moi trường vật lý cua chúng (khí hậu, đất). 
Nội dung nghiên cứu hệ sinh thái rừng bao gồm cả cá thể, quần thể, quần 
xã và hệ sinh thái, về mõi quan hẹ ảnh hướng lẫn nhau giữa các câv 
rừng và giữa chúng với các sinh vật khác trong quần xã đó, cung như mõi
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quan hệ lẫn nhau giữa những sinh vật này với hoàn cảnh xung quanh tại
nơi mọc của chúng (Dan theo Nguyễn Hoàng Yến, 2010).

Dựa vào thành phần và tỳ lệ giữa các loài mà người ta chia ra thành 
rừng thuần loài và rừng hỗn loài, về nguyên tắc, rừng thuần loài là rừng chỉ 
có một loài. Tuy nhiên trên thực tế, rừng có một số loài khác nhưng số 
lượng các loài khác này không vượt quá 1 0 % thì vẫn được coi là rừng thuần 
loài (rừng thuần loài tương đoi), với rừng hỗn loài, để biểu thị mức độ tham 
gia của các loài người ta dùng công thức tổ thành. Thành phần cây gỗ là bộ 
phận chính và chủ yếu tạo nên độ khép tán (được biểu diễn thông qua độ 
tàn che), độ đầy và trữ lượng lâm phần

Thành phần của hệ sinh thái rừng cũng giống như thành phần cúa một 
hệ sinh thái điển hình. Tuy nhiên, đối với rừng, thành phần thực vật mà đặc 
biệt là cây gỗ được quan tâm hơn cả, đây chính là thành phần lập quần.

Nhìn chung có nhiều khái niệm về rừng song hầu hết các khái niệm đều 
có điềm thõng nhất đó là nó phải bao gồm thành phần cây gỗ đóng vai trò 
chú đạo. Cây gỗ là thành phần chủ yếu của hệ sinh thái rừng. Đối với rừng 
nhiệt đới nói chung thành phần cây gỗ được chia thành 3 tầng: tầng vượt 
tán, tầng ưu thế sinh thái và tầng dưới tán.

Mặc dù có sự tương đồng song giữa hai khái niệm của Sucaep và
Tansley cũng có sự khác nhau nhất định. Khái niệm của Tansley tỏ ra rộng 
hơn, ngược lại, khái niệm theo Sucasep tỏ ra nghiêm ngặt hơn. Trong số 2 
khái niệm này, khái niệm của Tansley (1935) tỏ ra đơn giản hơn và dễ nhớ 
hơn, nên được sử dụng rộng rãi.

Theo V.N. Sucasep (1964), quần lạc sinh địa rừng là một khoảnh đất 
bất kỳ có sự đồng nhất về thành phần, cấu trúc và các đặc điểm của các 
thành phần tạo nên nó và về mối quan hệ giữa chúng với nhau, có nghĩa là 
đồng nhãt vê thực vật che phủ, về thế giới động vật và vi sinh vật cư trú tại 
đó, về các điều kiện tiểu khí hậu, thủy văn và đất đai, vê các kiểu trao đồi 
vật chất và năng lượng giữa các thành phần của nó với các hiện tượng tự 
nhiên khác. Quan lạc sinh địa rừng khác biệt hoàn toàn với các quần lạc 
sinh địa khác như: Quần lạc sinh địa sa mạc, quần lạc sinh địa thảo 
nguyên,...Định nghĩa quần lạc sinh địa rừng là rất quan trọng khi xét tới các 
quần lạc thực vật, quần lạc động vật,...và các yếu tố vô sinh liên quan khác 
tồn tại trong rừng.

1.1.3. D iễn th ế  sính thá i 
Diễn thế sinh thái là quá trình thay thế quần xã thực vật này bằng quần 

xã thực vật khác do tác động của các yếu tố hữu sinh và vô sinh. Trong quá 
trình diễn thế sinh thái, song song với sự biến đồi về thành phần loài, cấu 
trúc, mối quan hệ sinh thái giữa các loài, là sự biến đồi của các nhân tố vô 
sinh trong hệ sinh thái (chế độ tiểu khí hậu, thô’ nhưỡng).

Trong quá trình diễn thế sinh thái, sự biến đồi của thảm thực vật rãt dễ 
nhận thãy. Quần xã thực vật mới hình thành có sự khác biệt cơ bản so với 
quần xã thực vật cũ về nhiều đặc điểm: tô’ thành loài thực vật, sự phân bõ 
trong không gian của các quần thê’ và các cá thể, các mối quan hệ tương tác 
giữa các quần thể thực vật, giữci quần xã thực vật với các thành phần khác của 
hệ sinh thái.
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Diễn thế tự nhiên xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau: do sự cố và 
biến đổi chất của bản thân quần xã thực vật hoặc do sự biến đổi của môi 
trường mà trước hết là do điều kiện khí hậu -  thủy văn, địa chất -  thổ 
nhưỡng.

Căn cứ vào nguyên nhân và các yếu tố tác động khác, người ta phân 
chia diễn thế làm hai loại: diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh. Nếu 
diễn thế nguyên sinh được xảy ra trên vùng đất hoàn toàn trống trơn, chưa 
có quần xã sinh vật, thì diễn thế thứ sinh lại xảy ra ớ những nơi đã có quần 
xã sinh vật nhưng do những nguyên nhân khác nhau đã bị suy thoái và 
biến đổi.

Tùy theo xu hướng của quá trình diễn thẽ (diễn thế dẫn đến hình thành 
thảm thực vật thoái hóa, hay hình thành thảm thực vật có tính ổn định cao, 
đa dạng về thành phần loài), mà xếp vào loại diễn thế thứ sinh đi xuống 
(diễn thế thoái bộ) hay diễn thế thứ sinh đi lên (diễn thế tiến bộ).

1.1.4. Tái sinh rừng và phục hôi rừng
Tái sinh rừng thực chất là một quá trình sinh học mang tính đặc thù của 

hệ sinh thái rừng, mà biểu hiên đặc trưng cúa nó là sự xuất hiện một thế hệ 
cây con của những loài cây gỗ ở những nơi còn hoàn cảnh hệ sinh thái rừng 
(chẳng hạn, dưới tán rừng, khoảng trống trong rừng, hệ sinh thái nhân tác 
sau khai thác, sau nương rẫy hoặc sau quá trình canh tác nông nghiệp).

Theo Phùng Ngọc Lan (1986), tái sinh rừng được hiểu theo nghĩa rống là 
sự tái sinh cúa cả hệ sinh thái rừng. Tái sinh rừng hiểu theo nghĩa hẹp là quá 
trinh phục hồi lại thẳnh phần cơ ban của rừng. Con Nguyễn Xuân Lâm (2000) 
cho rằng, tái sinh rừng là sự xuất hiện thế hệ câỵ con cùa những loài cây gỗ ở 
dưới tán rừng hoặc trến đất rừnc) (sau nương ray), thế hệ cây tai sinh này sẽ 
lớn dần lên thay thế cây gỗ già cỗi

Phục hôi rừng cần được hiểu là quá trình hình thành rừng thứ sinh do 
diễn thế thứ sinh ở nơi đã bị mất rừng hoặc bị khai thác cạn kiệt. Phục hồi 
rừng là quá trình sinh địa phức tạp gồm nhiều thời gian và kết thúc bằng sự 
xuất hiện một thảm thực vật cây gỗ hoặc tre, nứa bắt đầu khép tán.

Mục đích của phục hồi rừng là trong một khoảng thời gian nhất định phải 
tạo ra được một quần thể thực vật rừng vừa có tác dụng bảo vệ đất, bảo vệ 
nguồn nước, bảo vệ môi trường, vừa nâng cao hiệu qua kinh tế. việc phục 
hoi rừng tự nhiên cần phài áp dụng các biện phấp kỹ thuật lâm sinh nhằm 
xúc tiến tái sinh các loài cây gỗ không chỉ co giá trị kinh tế, mà còn phải bảo 
vệ nguồn gen tự nhiên, đê’ nang cao năng suat, chất lượng và hiệu quả của 
rừhg phục hồi.

1.2. Các quan điếm về thảm thực vật và sự phần chia kiểu thảm 
thực vật.

Như đã nói ở phần trước, các nhà khoa học ờ Tây Âu và Bẳc Mỹ thuộc 
phái "cá thể" không những phủ nhận sự tồn tại của các quần hợp thực vật 
mà phủ nhận luôn cả sự tồn tại của những loại hỉnh thảm thực vật khác 
nhau. Trái lại, phần lớn các nhà nghiên cứu lại nhất trí thảm thực vật bao 
gồm các đơn vị cụ thê’ mà ngoại mạo, cấu trúc, thành phần, ranh giới, động 
thái, đặc điểm phân bố đều dựa trên cơ sở sinh thái học va địa lý học thực
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vật. Tuy nhiên, các tác giả phái "quần thể" lại phân chia thảm thực vật theo 
những cách rất khác nhau.

Căn cứ vào dạng sống của cá thề các loài thực vật chiếm ưu thẽ trong 
thảm thực vật và lượng nước dùng được, Schimper (1903) đã phân biệt 3 
kiểu quần hệ là: quần thụ (Woodland), quần thảo (Grassland) và hoang 
mạc (Desert). Trong mỗi kiểu quần hệ, lại có nhiều đơn vị nhỏ hơn là kiều 
thẩm thực vật (Type de vegetation) (Thái Văn Trừng, 1978). Trong cách 
phân loại của Schimper, có Ưu điểm lớn nhất là quan niệm đúng về quần hệ 
là những thảm thực vật giống nhau về hình thái cấu trúc chi khác nhau về 
thành phần loài cây. Tuy vậy, ông không đúng khi xác định thứ bậc của các 
nhân tố. vả lại, ông chi chú ý đến lượng mưa hàng năm để phân biệt các 
kiểu khí hậu, trong khi ảnh hưởng của các nhân tõ khí hậu rất phức tạp. 
Cách chia này đơn giản và dễ thực hiện nhưng lại không thể hiện được thực 
tế thiên nhiên nhiệt đới vô cùng phong phú.

Aubreville (1963) dùng độ tàn che nền đất của tầng ưu thế sinh thái đê’ 
phân loại kiểu thảm thực vật nên đã phân ra được các thảm thực vật thưa. 
Tuy nhiên, các thảm thực vật không được sắp xếp theo một trật tự, nên 
không làm rõ được mõi quan hệ nhân quả giữa các nhân tổ sinh thái và 
thảm thực vật (Thái Văn Trừng, 1978)

Một số tác giả lại phân đai theo độ vĩ và độ cao. Cơ sở của sự phân đai 
là nhiệt độ (Hansen, Bergơ) (Voronov A.G., 1976). Tuy nhiên, cần phải thấy 
rằng có nhiều sự khác biệt giữa khí hậu núi cao và khí hậu phương bắc 
(cường độ bức xạ, tỷ lệ các tia bức xạ, biến động của độ dài ngày...).

Beard (1944 - 1955) phân loại thảm thực vật bằng một hệ thõng gồm 3 
cấp. Một cấp xét về thành phần loài cây (quần hợp), một cấp xét về trạng 
thái và cấu trúc (quần hệ), một cấp dựa vào môi trường sinh trướng (loạt 
quần hệ). Nhìn chúng, đẩy là hệ thõng phân loại khá tot nhưng có nhược 
điểm là các yếu tõ sinh thái không được xếp theo một trật tự về mức độ chi 
phối của nó và ông không chú ý nhiều đến các thảm thực vật thứ sinh. 
Stamp (1925) đưa ra hệ thống phân loại thảm thực vật trên cơ sở lượng 
mưa. Tuy vậy, bảng phân loại này không tổng hợp được các kiểu phụ nhân 
tác và trong chế đọ khô ẩm, ông chi duy nhất chú ý đến yếu tõ lượng mưa 
mà không đề cập đẽn các yếu tố khác. (Thái Văn Trừng, 1978).

Hệ thõng phân loại của Champion H.G.(1939) có ưu điếm là nó dựa vào 
nguyên lý cỡ bản và thõng nhất đó là nguyên lý sinh thái. Nhược điểm lớn 
của hệ thõng này là không nhìn thấy mối quan hệ qua lại hữu cơ vốn có 
giữa các nhân tố sinh thái với nhau. Do đó, những kiểu phức tạp do kẽt quả 
tác động của nhiều nhân tố sinh thái không được phân tích và đề cập đến.

Fosberg (1958) và Burt - Davy (1938) đề xuất khung phân loại thảm 
thực vật nhiệt đới áp dung cho toàn thế C)iới. Tuy nhiên, cách phân loại này 
rất khổ áp dụng chó mổi khu vực hay moi quốc gia. còn Rubei (1938) cũng 
đưa ra một bảng phân loại nhưng lại không dựa trên một tiêu chuẩn thõng 
nhất và không chú ý đến tiêu chuẩn rất quan trọng là độ tàn che nền đất 
của tầng Ưu thế sinh thái. Do đó, đã bỏ sót những kiểu rừng thưa vốn rất 
phô’ biến ở vùng nhiệt đới (Thái Van Trừng, 1978).

Có nhiều tác giả phân chia thảm thực vật vùng nhiệt đới Châu Á, Đông
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Dương và Việt Nam như Chevalier (1918), Maurand (1943), Dương Hàm Hy 
(1956), Vidal (1958), Schmid (1962)... Tuy nhiên, ở nước ta có 3 hệ thống 
phân loại thảm thực vật được sử dụng nhiều nhất. Đó là hệ thống của 
Loschau (1962), Trần Ngũ Phương (1970) và Thái Văn Trừng (1969 - 
1978).

Loschau (1962) đề ra 3 tiêu chuẩn đế phân chia loại hình thám thực vật 
rừng là thành phần loài cây, đặc tính sinh thái và hình thái cấu trúc. Cách 
phân chia này dễ áp dụng nên được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, thực chất 
cúa cách phân loại này chi căn cứ vào mức độ phá hoại khác nhau nên 
không phân biệt rừng thứ sinh, rừng nguyên sinh và các giai đoạn diễn thế.

Trần Ngũ Phương (1970) đưa ra báng phân loại rừng Miền Bẳc Việt 
Nam thành 3 đai lớn (đai nhiệt đới mưa mùa, đai á nhiệt đới mưa mùa, đai 
á nhiệt đới mưa mùa núi cao). Trong mỗi đai lại chia thành các kiểu thảm. 
Trong các kiểu thám, lại chia làm các loại hình khí hậu, các kiểu phụ thổ 
nhưỡng và các kiểu phụ thứ sinh. Trong các dạng rừng khí hậu, chi lấy 1 - 2 
loài cây Ưu thế làm đại diện trên một đai khí hậu là không thế hiện được sự 
phức tạp của thảm thực vật rừng. Do không đứng trên quan diểm sinh thái 
phát sinh, nên Trần Ngũ Phương không làm nổi bật được quan hệ giữa 
thảm thực vật và môi trường, ông cũng không giài thích được các kiểu phụ 
không giống nhau ớ các vùng, do không nghiên cứu kỹ khu hệ thực vật Việt 
Nam (Thái Văn Trừng, 1978).

Thái Văn Trừng (1978) xây dựng một hệ thống phân loại thảm thực vật 
nhiệt đới Việt Nam. Nguyên lý cơ bản duy nhất quyết định sự phân hoá 
những phân loại trong thảm thực vật là nguyên lý sinh thái phát sinh học. 
Ông đứa ra 5 nhóm nhân tố phát sinh: Địa lý - địa hình; khí hậu - thuỷ vấn; 
đá mẹ - thổ nhưỡng; khu hệ thực vật; sinh vật và con người. Đơn vị phân 
loại cơ sở là kiểu thảm thực vật. Mỗi kiểu thám thực vật có tiêu chuẩn về 
hình thái cấu trúc tương ứng với một chế độ khí hậu (tiêu chuẩn sinh thái 
hình thái). Tiêu chuẩn đặc trưng cho hình thái cấu trúc của những kiều 
thảm thực vật chính do khí hậu hoặc khí hậu thổ nhưởng phát sinh: Dạng 
sõng ưu thẽ của các tầng lập quần; Độ tàn che nền đất của tầng ưu thế 
sinh thái; Hình thái của lá và sinh thái cúa lá với ngoại cảnh; Trạng mùa của 
tán lá. Đơn vị liền dưới là kiểu phụ, có thành phần thực vật nhất định do 
nhóm nhân tõ khu hệ thực vật, đá mẹ thố nhưdng vầ nhóm sinh vật - con 
người chi phối. Trong cùng một kiểu phụ có những loại hình thảm thực vật, 
gọi là những xã hợp. Trong cách dùng thuật ngữ cùa mình, Thái Văn Trừng 
đã lấy một sổ danh từ địa phương để chi những thảm thực vật (rú, trảng 
cò, truông ...)• Theo ông, thảo nguỵên là một kiểu thảm thực vật đặc hữu 
của vành đai ôn đới châu Âu, châu Á. Đồng cỏ, bãi cỏ chỉ là thảm thực vật 
thân cỏ đặc hữu vùng ôn đới, còn nếu có những bãi cỏ hay đồng cỏ ở vùng 
nhiệt đới thì chi được hình thành trên những vành đai ôn đới mà thôi (Thái 
Văn Trừng, 1978).

Có the nói rằng đơn vị phân loại thảm thực vật của Trần Ngũ Phương và 
Thái Văn Trừng đưa ra khá lớn và chưa được thể hiện trên bản đồ có tỷ lệ 
xích lớn (1,'500000 trở lên) như các bán đồ thố nhưõng hay bản đồ địa Chat.
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Sau Trần Ngũ Phương (1970) và Thái văn Trừng (1978), ở nước ta, 
không có công trình nào đưa ra bảng phân loại thảm thực vật nói chung 
hay phân loại rừng trong toàn quốc.

UNESCO (1973) đưa ra một khung phân loại chung cho việc phân loại 
thảm thực vật trên trái đất. Tiêu chuẩn cơ bản của hệ thống phân loại này 
là cấu trúc ngoại mạo. Hệ thống phân loại này gồm các thứ bậc được phân 
biệt với nhau bằng chữ số Lamã và các chữ cái: Lớp quần hệ - Formation 
class (I,II,...)/ Lớp phụ quần hệ - Formation subclass (A, B...), Nhóm quần 
hệ - Formation group (1,2...), Quần hệ - Formation (a,b...), Quần hệ phụ - 
Sub formation ( (1), (2)...), Các đơn vị nhỏ hơn - Funder subdivision ( (a), 
(b)...). Trong khung phân loại cúa UNESCO (1973), thì yếu tõ cấu trúc 
ngoai mạo được coi là là tiêu chuẩn cơ bản.

Áp dụng khung phân loại của UNESCO (1973), Vũ Anh Tài, Nguyễn 
Quốc Trị, Nguyễn Nghĩa Thìn (2008) đã phân loại thảm thực vật tự nhiên ở 
vườn quốc gia Hoàng Liên (Việt Nam) thành 13 quần hệ và 13 phân quần 
hệ cúa 4 lớp (lớp quần hệ rừng kín, lớp quần hệ rừng thưa, lớp quần hệ 
trảng cây bụi và lớp quần hệ trảng cỏ.

Nguyễn Nghĩa Thìn và cộng tác viên (2007), khi nghiên cứu các kiểu 
thám thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Khau ca, tinh Hà Giang, đã đưa ra 
hệ thống phân loại các kiểu thảm thực vật như sau:

a) Rừng thường xanh nguyên sinh (ít bị tác động) đai núi thấp trên đất 
đá vôi

- Rừng thường xanh nguyên sinh đai núi thãp trên đỉnh núi đá vôi
- Rừng thường xanh nguyên sinh hỗn giao cây lá kim, cây lá rộng đai 

núi thấp ớ  sườn và vùng phụ cận đinh núi đá vôi
- Rừng thường xanh nguyên sinh cây lá rộng đai núi thấp ở  thung lũng 

và chân núi đá vôi
b) Rừng thường xanh thứ sinh trên đất đá vôi và đất địa đới
- Rừng thường xanh thứ sinh cây lá rộng đai thấp trên đất địa đới
- Rừng thường xanh thứ sinh cây lá rộng đai núi thấp trên đất đá vôi.
Trần Văn Con (2007) đã đưa ra những cơ sở khoa học để xây dựng tiêu

chí rừng tự nhiên nghèo kiệt được phép cải tạo. Trên cơ sở phân tích những 
khái niệm liên quan: Suy thoái rừng (Forest degradation), Rừng thứ sinh 
nghèo (degraded secondary forests), Trông rừng (Afforestation) và Trỏng 
lạ i rừng (Reforestation)...ông đã đưa ra quan điểm của mình về các điều 
kiện cho sự hình thành một khu rừng (dạng sõng thống trị, sõ lượng và 
diện tích đủ rộng, mật độ cây gỗ và độ tan che tương đối).

Khi phân tích tính đa dạng lớp phủ thảm thực vật ở vườn quốc gia 
Hoàng Liên, Nguyễn Nghĩa Thìn (2004) đã phân chia thành đai hệ thực vật 
á nhiệt đới trên núi và đai hệ thực vạt ôn đới trên núi. Đai hệ thực vật á 
nhiệt đới trên núi bao gồm: rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh, trảng cây bụi 
á nhiệt đới trên núi, trảng cỏ và thảm thực vật cây trồng. Đai hệ thực vặt 
ôn đới trên núi bao gồm: thảm thực vật nguyên sinh và thảm thực vật thứ 
sinh (rừng hỗn giao cây lá rộng và trúc, trảng cây bụi Ưa lạnh).

Phan Minh sáng (2006) đã đưa ra một số khái niệm cơ bản liên 
quan tới tính toán hấp thu cacbon trong các dự án theo cơ chẽ phát triển
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